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Stt Tên dụng cụ, trang phục Đvt Số lượng 

I Bóng chuyền     

1 Băng gối cặp 96 

2 Giày tập luyện đôi 96 

3 Giày thi đấu đôi 48 

4 Quần áo tập luyện  bộ 72 

5 Quần áo thi đấu bộ 72 

6 Bóng tập quả 30 

7 Tất đôi 48 

II Bóng bàn     

1 Bóng tập quả 480 

2 Mặt vợt  chiếc 30 

3 Keo lọ 24 

4 Tất đôi 24 

5 Giày tập luyện đôi 24 

6 Quần áo tập luyện bộ 24 

7 Quần áo thi đấu bộ 12 

8 Giày thi đấu đôi 6 

III Bơi lặn     

1 Kính bơi tập luyện cái 8 

2 Mũ bơi tập luyện cái 8 

3 Áo bơi tập cái 8 

4 Quần bơi tập  cái 16 

5 Áo bơi thi đấu cái 4 

6 Quần bơi thi đấu cái 6 

7 Chân vịt đôi thi đấu cặp 8 

8 Chân vịt đôi tập luyện cặp 16 
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9 Kính bơi cái 8 

10 Mũ bơi thi đấu cái 8 

IV Taekwondo     

1 Bảo hộ tay chân bộ 26 

2 Găng tay cặp 26 

3 Bịt răng cái 26 

4 Giày tập đôi 26 

5 Võ phục tập luyện Bộ 26 

6 Võ phục thi đấu Bộ 26 

7 Áo giáp thường cái 52 

8 Mũ tập luyện, thi đấu cái 26 

9 Bịt gối cặp 26 

10 Dây chun chiếc 26 

V Vovinam     

1 Găng  cặp 6 

2 Bảo hộ răng cái 11 

3 Lampo nhỏ cặp 11 

4 Bảo hộ tay đôi 11 

5 Mũ bảo vệ đầu cái 6 

6 Kuki cặp 6 

7 Áo giáp  cặp 6 

8 Vợt đá đôi cây 6 

9 Võ phục tập luyện bộ 11 

10 Võ phục thi đấu bộ 11 

VI Bắn cung     

1 Tên hộp 10 

2 Cánh tên  hộp 5 

3 Cánh tên  hộp 5 
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4 Đuôi tên  hộp 7 

5 Đuôi tên  hộp 5 

6 Đầu tên hộp 5 

7 Dây cung  cuộn 5 

8 Dây cung cuộn 5 

VII Điền kinh     

1 Đồng hồ bấm giờ  cái 2 

2 Dây chun chiếc 10 

3 Đai lưng an toàn cái 20 

4 Giày đẩy tạ - ném đĩa đôi 10 

5 Giày khởi động đôi 20 

6 Quần áo thi đấu bộ 20 

7 Bộ tạ xích (từ 4kg - 7kg) quả 8 

8 Bộ lao (từ 400gr - 1.000gr) quả 4 

9 Bộ đĩa (từ 3kg - 7kg) cái 6 

VIII Bi sắt     

1 Bi  bộ 15 

2 Bi đích viên 50 

3 Giày tập luyện và thi đấu đôi 20 

4 Quần áo tập luyện bộ 20 

5 Quần áo thi đấu bộ 20 

IX Xe đạp     

1 Xích, líp Bộ 13 

2 Quần áo tập Bộ 14 

3 Săm, lốp Cặp 14 

4 Dây đề, đĩa líp Bộ 14 

5 Đùi đĩa, cốt chén Bộ 13 

6 Giày  Đôi 13 
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7 Pedal xe đạp (bàn đạp) Cặp 13 

X Bóng đá     

1 Bóng tập luyện quả 60 

2 Găng tay thủ môn  cặp 12 

3 Giày thi đấu đôi 50 

4 Giày tập luyện đôi 50 

5 Tất tập luyện đôi 145 

6 Quần áo thi đấu bộ 116 

7 Quần áo tập luyện  bộ 174 

8 Túi xách lớn đựng đồ tập luyện  chiếc 75 

XI Cầu mây     

1 Cầu tập luyện và thi đấu quả 28 

2 Cọc lưới tập luyện  cái 1 

3 Quần áo tập luyện bộ 30 

4 Giày thi đấu đôi 30 

5 Giày tập luyện đôi 30 

6 Quần áo thi đấu bộ 30 

7 Dây nhảy sợi 10 

8 Tất cái 30 


